
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CHƯA ĐÁNH GIÁ, CẬP NHÂT 
TRÊN BẢN ĐỒ AN TOÀN COVID 19

(Kèm theo Công văn số:            /SCT-CN ngày      tháng     năm 2021 của Sở Công Thương)

STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ngày đánh giá
A Doanh nghiệp Ngoài KCN
I Thị xã Phước Long
1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIANG SƠN 28 Nguyễn Huệ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MEGA BIO TECH VIỆT 
NAM Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

3
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI VỌNG SANG Khu phố 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

4 CÔNG TY TNHH LAN ĐOÀN Số 9, khu phố 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

5
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG XI MĂNG 
PHƯỚC LONG Thôn 7, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

6
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT NGUYÊN PHONG Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

7
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI CƯỜNG TIẾN Khu phố 2, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẠNH HUYỀN Tổ 1, khu phố 7, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

9
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ BÌNH 
PHƯỚC Tổ 1, Khu Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

10 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LƯU DANH Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

11
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI ÁNH TUYẾT Tổ 2, khu 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

12 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phước Thịnh Tổ 2, khu phố 7, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

13
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG 
MẠI TOÀN THẮNG Khu phố 3, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

14 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiện Nhân Bình Phước Tổ 1, Khu Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

15
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ THÀNH SỰ

Đường ĐT.759, khu phố 9, Phường Long Phước, Thị xã Phước 
Long

Chưa đánh giá

16
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT ANH Thôn Phước Yên, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

17
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÚC Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

18 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ysen Tổ 8, khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Chưa đánh giá



Long
19 CÔNG TY TNHH LONG SƠN PHƯỚC BÌNH Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

20
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại An Bình

Tổ 4, khu phố Sơn Long, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước 
Long

Chưa đánh giá

21 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hoàng Mỹ Tổ 2, khu phố 2, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá
22 Công Ty TNHH Sản Xuất Thiên Phước Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá
23 Công Ty TNHH Vy Nhung Tổ 1, Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

24
CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM BÌNH PHƯỚC

Tổ 1, khu phố Phước An, Phường Phước Bình, Thị xã Phước 
Long

Chưa đánh giá

25
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI HOÀNG CHÂU Thôn Phước Lộc, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

26
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC LONG

Số 140, Đường ĐT.741, KP Phước Trung, Phường Phước Bình, 
Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

27
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU 
THANH LONG Số nhà 39, Thôn Phước Lộc, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

28
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Phát

Tổ 1, Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, 
Bình Phước

Chưa đánh giá

29
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ HÂN ANH Thôn Phước Thiện, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

30
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI KHAI TRÍ Khu phố Long Điền 2, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

31 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN BẢO PHÁT Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

32
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN BẢO 
NGUYÊN Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

33
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU BẢO NGỌC Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

34 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU TIẾN ĐẠT Khu phố 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long Chưa đánh giá

35
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU 
VIỆT NAM Khu phố 3, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

Chưa đánh giá

36
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN HẬU

Thôn Phước Yên, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Bình 
Phước

Chưa đánh giá

37
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TRƯỜNG 
PHÁT

Tổ 1, Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước 
Long, Bình Phước

Chưa đánh giá

38
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DƯƠNG 
GIA PHÚC

Tổ 1, Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước 
Long, Bình Phước

Chưa đánh giá

39
CÔNG TY TNHH DẦU VỎ ĐIỀU PHÚC MINH

Thôn Phước Yên, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Bình 
Phước

Chưa đánh giá



40
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐIỀU PHƯỚC LONG

Tổ 1, khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Bình
Phước

Chưa đánh giá

41
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ 
QUỲNH NHƯ

Tổ 1, Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước 
Long, Bình Phước

Chưa đánh giá

42
CÔNG TY TNHH SƠN NAM MINERAL VIỆT NAM

Khu phố Phước An, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, 
Bình Phước

Chưa đánh giá

43
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DIỄM 
TUẤN

Tổ 1, Khu phố Phước An, Phường Phước Bình, Thị xã Phước 
Long, Bình Phước

Chưa đánh giá

44
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT BP

Tổ 6, Khu phố 7, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, 
Bình Phước

Chưa đánh giá

45
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT THIÊN KIM

Thôn Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, 
Bình Phước

Chưa đánh giá

46
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THẢO NGUYÊN

Khu phố 6, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Bình 
Phước

Chưa đánh giá

47
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Dịch Vụ Ngọc Châu

Tổ 1, Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước 
Long, Bình Phước

Chưa đánh giá

48
Xí Nghiệp Tư Doanh Sản Xuất Nước Đá Hải Sơn

Khu phố 1, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình 
Phước

Chưa đánh giá

49
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN NGỌC

Tổ 2A, Khu phố 6, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, 
Bình Phước

Chưa đánh giá

50
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN HIỂN

Thôn Phước Thiện, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Bình 
Phước

Chưa đánh giá

II Huyện Phú Riềng Chưa đánh giá
1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG PHẠM Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng Chưa đánh giá
2 CÔNG TY TNHH HẠT ĐIỀU VÀNG Đường ĐT.741, Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng Chưa đánh giá
3 CÔNG TY TNHH NAM HẰNG QUỲNH ANH Thôn 11, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng Chưa đánh giá
4 CÔNG TY TNHH AN BÌNH BP Số 75, Thôn 6, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng Chưa đánh giá
5 CÔNG TY TNHH VŨ GIA BP Số 74, thôn 5A, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng Chưa đánh giá

6
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT KHẨU DUY HƯNG 
THỊNH

Đường Nhà Tằm, Thôn Phước Tân, Xã Bình Tân, Huyện Phú 
Riềng

Chưa đánh giá

7
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT NAM NGUYÊN Thôn Phú Thành, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng

Chưa đánh giá

8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THẮNG LỢI Thôn 9, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng Chưa đánh giá
9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG HUY PHÁT Thôn Tân Hiệp II, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng Chưa đánh giá
III Thị xã Bình Long Chưa đánh giá
1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN KIỆM Tổ 8, Khu phố Bình An, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long Chưa đánh giá
2 DNTN Thái Thịnh Số 34-36-38, Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Đức, Thị xã Chưa đánh giá



Bình Long

3
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GẠCH 
TRUNG NGHĨA Ấp Thanh Hòa, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long

Chưa đánh giá

4 Công ty TNHH Hoà Phát Đồng Nai Tổ 2 - Thanh Hoà, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long Chưa đánh giá

5
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FICO BÌNH PHƯỚC

Số 408 đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình 
Long

Chưa đánh giá

6 Công ty TNHH một thành viên Cao Su Bình Long Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long Chưa đánh giá

7
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU ĐỊA ỐC 
CAO SU

Nguyễn Huệ, Khu phố Phú Bình, Phường An Lộc, Thị xã Bình 
Long

Chưa đánh giá

8
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 
GIA HÂN Tổ 6, Khu phố Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long

Chưa đánh giá

9
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU TÍN THÀNH Tổ 7, Ấp Phú Long, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long

Chưa đánh giá

IV Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá
1 Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hòa Đội 1, Thôn 5, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá
2 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ KHANG THỊNH Số 183 ấp 1, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá

3
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÁI 
BÌNH Số 25, Quốc lộ 14, Thôn 1, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng

Chưa đánh giá

4 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM TÙNG SƠN Quốc lộ 14, ấp 3, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá
5 Công ty cổ phần Khánh Bình ấp 1, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá
6 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG SƠN I Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá
7 CÔNG TY TNHH MINH TÙNG PHÁT Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá
8 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Chế Biến Phú Hưng ấp 6, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá

9
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI PHÚ SƠN Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng

Chưa đánh giá

10
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hạt Điều Bù Đăng

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, , Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù
Đăng

Chưa đánh giá

11
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI HOÀNG TRỌNG Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng

Chưa đánh giá

12
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI HOÀNG HƯNG Đường Lý Thường Kiệt, Ấp 3, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng

Chưa đánh giá

13 Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoa Khôi Thôn Sơn Lang, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá
14 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Tứ Linh Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng Chưa đánh giá

15
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ HẢI HƯNG Thôn 4, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng

Chưa đánh giá

16
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU BẢO AN Thôn Sơn Lang, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng

Chưa đánh giá



17
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT NHƯ Ý Số nhà 78, thôn 1, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng

Chưa đánh giá

18 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN HƯNG THỦY Thôn 3, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng
Chưa đánh giá

V Huyện Bù Gia Mập Chưa đánh giá

1
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại 
Ngọc Nguyên ấp 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập

Chưa đánh giá

2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH DUNG Tổ 1, Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
Chưa đánh giá

3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HUY PHÁT Thôn 9, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước
Chưa đánh giá

4
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU HÀ PHÁT Số nhà 98, Thôn 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập

Chưa đánh giá

5 Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Cường Thôn Bình Tân, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập Chưa đánh giá

6
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC THỦY ĐIỆN ĐĂK 
U Thôn Bù Ka, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập

Chưa đánh giá

7
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI THÚY UYÊN Đội 8, Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập

Chưa đánh giá

VI Huyện Lộc Ninh Chưa đánh giá

1
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG 
CHÂU PLYWOOD

Quốc lộ 13, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, 
Bình Phước

Chưa đánh giá

2
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGÂN 
HÀ Tổ 4, ấp 2, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Chưa đánh giá

3
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG LỘC 
NINH Ấp Cần Dực, Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Chưa đánh giá

4 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Hoàng Phú Ấp 11B, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước Chưa đánh giá

5 CÔNG TY TNHH CNC AUSTRALIA
Lô D2, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Xã Lộc Thạnh, Huyện 
Lộc Ninh, Bình Phước

Chưa đánh giá

VII Huyện Bù Đốp Chưa đánh giá

1 CÔNG TY TNHH THANH TÒNG BP Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp Chưa đánh giá
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHA BÍCH Ấp Tân Lập, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp Chưa đánh giá

3
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 
HƯNG ĐIỀN

Ấp 3, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Bình Phước
Chưa đánh giá

4 Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Khanh Số 123, Ấp 5, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp Chưa đánh giá
5 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WOOD PO Số 124, Ấp 5, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp Chưa đánh giá

VIII Huyện Hớn Quản
1 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ IAPACCO BÌNH PHƯỚC Lô A13 KCN Minh Hưng Sikico, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Chưa đánh giá



Quản, Bình Phước

IX Huyện Đồng Phú
1 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vina Nhiệt Lượng Khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú Chưa đánh giá
2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THỊNH Ấp Phước Tân, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú Chưa đánh giá

3
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH 
QUANG Ấp 1, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú

Chưa đánh giá

X Thành Phố Đồng Xoài
1 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TIẾN HẢI Xóm 3B, ấp 4, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài Chưa đánh giá

2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ THANH TÚ

1219 Phú Riềng Đỏ, Khu phố Phú Thanh, Phường Tân Phú, 
Thành phố Đồng Xoài

Chưa đánh giá

3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM VIỆT BP Khu phố Xuân Đồng, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài Chưa đánh giá

4
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT DỊCH VỤ HỒNG NHUNG

Tổ 1, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng 
Xoài

Chưa đánh giá

5 CÔNG TY TNHH BĐ 16
Đường Phú Riềng Đỏ , Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng 
Xoài

Chưa đánh giá

6
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CHẾ BIẾN 
NGUYÊN THỊNH Khu phố Bình Thiện, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài

Chưa đánh giá

7
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT DỊCH VỤ PHÚ TÂN

Số 43 Lê Hồng Phong, Kp.Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành 
phố Đồng Xoài

Chưa đánh giá

8
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC 
ĐẠT

Ấp Làng Ba, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Bình 
Phước

Chưa đánh giá

XI Huyện Chơn Thành
1 CÔNG TY TNHH QUỐC ANH Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá

2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ ĐIÊU KHẮC TRANG LONG Tổ 4, Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

3
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN NAILUN VIỆT 
NAM Ấp Hòa Vinh 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

4
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ PHÚC THÀNH

Đường Trừ Văn Thố, Tổ 4, Ấp 6, Xã Minh Long, Huyện Chơn 
Thành

Chưa đánh giá

5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hừng Sáng Tổ 2, ấp 8, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá

6
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC VÀ CHẾ 
BIẾN KHOÁNG SẢN BÌNH PHƯỚC Tổ 7, Khu phố 8, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

7 CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH BÌNH PHƯỚC Tổ 7, Khu phố 8, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
8 Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản KL ấp 3, TT. Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá

9
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG 
MẠI LÂM SAO ấp 4, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá



10
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ

Khu Công Nghiệp Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn 
Thành

Chưa đánh giá

11 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Châu Ngọc Tổ 2, Khu phố 4, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá

12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIÊN 
NHIÊN Tổ 3, Ấp 3B, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

13 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Thiên Phát Ấp 5, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
14 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT KIM VINH Ấp 5, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá

15
DNTN Sản Xuất Nước Đá Tân Định

Khu phố 5 Thị Trấn Chơn Thành, Thị trấn Chơn Thành, Huyện 
Chơn Thành

Chưa đánh giá

16
Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Thành

Số 63, Tổ 1, Khu phố 4, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn 
Thành

Chưa đánh giá

17

18
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LONG KIM 
TIẾN Tổ 2, ấp 3, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

19 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ HIỆP THÀNH Tổ 10, ấp Hiếu Cảm, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
20 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Bình Minh Tổ 10, Ấp 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
21 Công Ty TNHH Sản Xuất Cao Su Quang Minh Ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
22 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GREEN SKY Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
23 CÔNG TY TNHH TRÚC NHƯ LONG Ấp 1, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
24 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THANH HÙNG Ấp Hòa Vinh 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
25 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ HÀ NAM Ấp Bàu Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
26 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT KINH DOANH NHẬT TIẾN Tổ 8, ấp 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá

27
CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG WOODS

Quốc Lộ 13,Tổ 8,Ấp 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn 
Thành

Chưa đánh giá

28
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÁN LẠNG ĐỨC 
KHÁNH Ấp 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

29
CÔNG TY TNHH MTVTHƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY 
THẮNG Ấp 1, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

30 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ NHÂN THIỆN THANH Tổ 9, ấp 3, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá
31 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM-DV MAI TIẾN PHÁT VINA Ấp 3B, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành Chưa đánh giá

32
CÔNG TY TNHH GREENCHOICE

Tổ 9, Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn 
Thành

Chưa đánh giá

B DOANH NGHIỆP TRONG KCN
1 CÔNG TY TNHH AUNTEX KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài Chưa đánh giá

2 CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM
Lô 18, KCN Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng 
Xoài

Chưa đánh giá

3 CÔNG TY TNHH SHYANG YING Lô B5, KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Chưa đánh giá



Xoài

4 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY DÉP GRAND GAIN
Lô 37,KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng 
Xoài

Chưa đánh giá

5 CÔNG TY TNHH MỘC VĨNH TIẾN
Lô 10, cụm A6, KCN Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố 
Đồng Xoài

Chưa đánh giá

6
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC 
CẦU VỒNG A Lô 2 KCN Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài

Chưa đánh giá

7 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH ĐẤT VIỆT
Lô B1 KCN Đồng Xoài II, Phường Tiến Thành, Thành phố 
Đồng Xoài

Chưa đánh giá

8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẤY KHÔI NGUYÊN
Lô 8, KCN Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng 
Xoài

Chưa đánh giá

9 CÔNG TY TNHH T.M VINA
Lô 11, KCN Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng 
Xoài

Chưa đánh giá

10 Công ty TNHH Create Profit Việt Nam
Lô D1KCN Đồng Xoài II, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng
Xoài

Chưa đánh giá

11 Công Ty TNHH Dệt Vải Shin Kwang
Block F9, KCN Đồng Xoài II, Phường Tiến Thành, Thành phố 
Đồng Xoài, Bình Phước

Chưa đánh giá

12
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHƯỚC 
THÀNH

Tổ 1, Khu phố Phú Xuân, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng 
Xoài, Bình Phước

Chưa đánh giá

13 CÔNG TY TNHH DỆT SỢI KYUNG JIN
Lô A3.6 , đường số 8, KCN Chơn Thành I, Xã Thành Tâm, 
Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

14 CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM QUỐC TẾ RADIANT KCN Chơn Thành, Ấp 2, Thành Tâm, Chơn Thành Chưa đánh giá

15 CÔNG TY TNHH SSAMM
Lô H14-H15-H16, Đường Đ6, KCN Minh Hưng III, Xã Minh 
Hưng, Huyện Chơn Thành

Chưa đánh giá

16 CÔNG TY TNHH GỖ ĐỒNG PHÚC
Lô H1&H2, KCN Minh Hưng, xã Minh Hưng, Huyện Chơn 
Thành

Chưa đánh giá

17 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU P.S
Khu F3.1, KCN Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn 
Thành

Chưa đánh giá
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